
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập-T ự  do-Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN T R U Y Ề N -------------- ---------- ----------
Số: 4059/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí 
Minh gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Hữu Lập, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng: ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Tư tưỏng Hồ 
Chí Minh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐÓC
-  Ban Giám đôc Học viện; '  '  x
-  Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Lưu Văn An



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —— :-------- ---------- 1---------
SỐ:4$2VQĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thẩm định chirong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Chính trị phát triển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trinh mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cử Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cử Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triên 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Minh Phương, Đại học Nội vụ : Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Quốc Thành, Đại học Khoa học XH và NV : Phản biện 2
4. PGS, TS. Lưu Văn Quảng, Học viện Chính trị quốc gia HCM : ủy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thúy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát 
triển theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưỏng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM Đ Ó G Ắ í/
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- :----------------------
sỐQĐ6£ /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG neày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tổt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chủ nghĩa xã 
hội khoa học,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm các ông (bà) có 
tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Thị Ngân, Học viện Chính trị quổc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung, Đại học Giao thông vận tải: Phản biện 2
4. PGS, TS. Vy Thái Lang, Học viện Chính trị Công an nhân dân : ủy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ----------------1----------------------
SỔ:40ồ2//QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 thảng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Triết học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Triết học gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Phản biện 1
3. PGS, TS. Trần Đăng Sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội: Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Lan Hiền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học

theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học theo quy định hiện hành.



Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có' 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi Hhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

SM Đ Ó C íịị/

Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —— -------—-----------------------
Sổ: 4063/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 ỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lv Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc
tế,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế gồm các ông (bà) có tên 
sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Phạm Văn Linh, Hội đồng Lý luận Trung ương : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phưọng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phản biện 2
4. PGS, TS, Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam : ủy  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: __ GIÁM ĐÓ
- Ban Giám đôc Học viện; •<s==s=S=7:r>>>.
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYỂN TRUYỀN —---- :-------- ----------- -----------
Số: 4067/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chuông trình khung đào tạo 
đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phữong tiện

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Bảo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chưong trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thône tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phương tiện gồm các ông (bà) 
có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. TS. Cao Minh Thắng, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phương tiện theo quy định 
hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N oi nhận\
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HO CHỈ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —----  ------ ----------- -----------
Sổ: 4068/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thấm định chuông trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chí ngành Xuât bản

GIÁM  ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chi và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quỵ trình mở ngành đào lạo. đình chí tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành dào tạo trình độ đại học, cao đăng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1TT-BGDDT ngậy 17/02/201 1 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào lạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình dộ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học dạt dược sau khi tốt nghiệp dối với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trình dào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ. tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ,

Càn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bậ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. đào tạo cap IV trình độ đại học;

Xét đề nghị cua Trưởng ban Quán lý Dào tạo và Trưởng khoa Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Xuất bận gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn An Tiêm, Tạp chí Thế giới ảnh : ú y  viên
5. TS. Nguyền Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điêu 2. Hội đông có trách nhiệm thấm định chưong trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xuất bản theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như diều 3;
- Lưu: V ỉ , ĐT.

PGS, TS. Truong Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÔ CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- -----------------------
Số:4(ỳỊ0 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 thảng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính tri học, 
chuyên ngành Truyền thông chính sách

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO’ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BỌDĐT ngàv 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Truyền thông chính 
sách gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Bùi Phương Đình, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1
3. TS. Trần Quang Diệu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ naành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông 
chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nltận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS7TS. Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỔ CHÍ MINH Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN -- ------------------------ “----------
Số: 4071 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Văn hóa phát triến

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN • «
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cùa 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều, kiện, hồ sơ, quy trình mỏ'.ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đang ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chưcrng trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Văn hóa phát triển 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

ĩ . PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Bích Huyền, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Hữu Thức, Ban Tuyên giáo Trung ương : ủy  viên
5. TS. Nguvễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát 
triển theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐG4i/i/
- Ban Giám đôc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- ----------- -----------
Số: 4074/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, 
chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam .

/X

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ SO', quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
nsười học đạt được sau khi tốt nehiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Lịch sử Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện Lịch sử Đảng, HVCTQG HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Vũ Quang Hiển, Đại học Khoa học xã hội và nhân vãn: Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Học viện Chính trị Khu vực 1: ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3..Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có
tên trên thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM Đ Ó C * ỵ



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM
- _ m in h  dộc Ịập _ Xụ. do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN ——  --------2— ------ ------ -----
SỐẠÍ05 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẳm định chuông trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 
chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyêt định sô 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý gồm 
các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Truông Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyền Đức Nhuận, Đại học Thương mại : Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Trí Tùng, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Đăng Thuận, Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng : ủy  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYÊN TRUYỀN

Số: 4106/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2Oi8

QUYẾT ĐỊNH
về v i ệ c  t h à n h  l ậ p  H ộ i  đ ồ n g  t h ấ m  đ ị n h  c h u ô n g  t r ì n h  k h u n g  đ à o  t ạ o  

đ ạ i  h ọ c  t h e o  h ệ  t h ô n g  t í n  c h í  n g à n h  K i n h  t ế  c h í n h  t r ị

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia ITỒ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tố chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ SỌ', quý trinh m ở  ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đắng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ. Quy định về tiêu chuân.đánh giá chất lượng chu'0'ng trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/20 16/TT-BGDĐT 
ngày 14/3''2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiêu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt dược sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo cùa giáo dục dại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ. tiến sĩ, ban hành kèm iheo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/201 5 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Cấn cử Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 cua Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trinh khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chí ngành Kinh ti chính trị gồm các ông (bà) có tên sau 
đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tùyên truyên: Chú tịch HĐ
2. PGS, T s’ Đoàn Xuân Thủy, Viện Kinh tế chính trị, HV CTQG HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Vãn Dũng. Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia HN: Phản biện 2
4. TS. Phạm Thị Nguyệt, Học viện Ngân hàng : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ





HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc l ậ p - Tự do - Hạ n h  phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN ------ -------------------- :-----------
Số: 4107/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Q UYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 
chuyên ngành Quản lý kinh tế

G IÁ M  Đ Ố C  HỌC VIỆN BÁ O  CHÍ VÀ TUY ÊN TR U Y Ề N

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng. nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuvên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành dào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tu 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quv trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

Q UYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế gồm các 
ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truvền: Chủ tịch HĐ
2. TS. Hà Văn Tuấn, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hoàng Yến, Đại học Kinh tế quốc dân : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Thị Luyến, Viện Nghiên cúư và Quản lý kinh tế TW : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chưong trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thông tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế theo 
quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3:
- Lưu: VT. ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYÈN —— :--------1----------- ^ --------
Số:4/10^/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 thảng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công

GIÁM ĐÓC HQG VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quv trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công gồm các ông (bà) có tên sau đây;

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc', Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch ITĐ
2. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển : Phản biện 1
3. TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Đại học Nội vụ Hà Nội : Phản biện 2
4. ThS. Đỗ Thùy Dương, Công ty CP Hội tụ nhân tài : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông '(bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM 
A CHÍ m in h  Đ ộc lập _ Xụ. do _ Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN ——  ------- -—  ----- 2-----------
Số/bM O/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập Hội đồng thẩm đinh chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chí ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưỏìig - văn hóa

ỊốìÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Ọuyeuctinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
HọcYÍẹn Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính tr |h ọ c  chuyên ngành Quản lý hoạt động 
tư tưởng - văn hóa gồm các ổng (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 2
4. PGS, TS. Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thong tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt 
động tư tưởng - văn hóa theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N ơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. T ruong Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HO CHI MINH Độc lập - Tự cỉo - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —----:------------------- -----------
Số: 4073/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Hội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẳm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Chính sách công

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG nsày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO' cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trinh đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trinh độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thong tín chỉ ngành Chính, trị học chuyên ngành Chính sách công 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đặng Khắc Ánh, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1
3. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển; Phản biện 2
4. TS. Đoàn Minh Đức, Đảng úy Khu Công nghiệp và Chê xuât Hà Nội: Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồna có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốt; Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN 
Số 4/Ỉ0& /QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Quan hệ công chúng,
ngành Quảng cáo

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO' cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và’Tuycỉi truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ so, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chưong trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chưong trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ công 
chúng và Quảng cáo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, ngành Quảng cáo gồm các 
ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Học viện Ngoại giao : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, ngành Quảng cáo theo 
quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: ____GĨÁM Đ Ỏ C 4*/
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYẾN TRUYỀN
Số: /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày ỉ 7 tháng 9 năm 2018

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 
đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Xã hội học và Công tác xã hội

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quvết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xã hội học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội gồm các ông 
(bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Phạm  M inh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. TS. Nguyễn Trung Hải, Đại học Lao động xã hội : Phản biện 1
3. GS, TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN: Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Chí Dũng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội theo quy 
định hiện hành.

Điều 3. Tru'ởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GĨÁM Đ Ố G A u /
- Ban Giám đôc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

7  ̂ .■¿í'
PỒSrTS Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÔ CHÍ MINI-Ỉ Độc lậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN --------------- ----------- -----------
Số: 4060/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNIĨ
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung dào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

GIẢM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyêt dinh số 2956/ỌĐ-IIVC I QG ngà\ 27/6/2014 của Giám dốc Học 

viện Chính,-trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu lổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quy trình mở ngành dào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào lạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định vê tiêu chuẩn dánh giá chất lượng chương trình dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về  khối lưọmg kiến thức toi thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp dối vói mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thâm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học. thạc sĩ. tiến sĩ. ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; •

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngàv 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Dào tạo ban hành Danh mục giáo dục. dào tạo cấp IV trình dộ dại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quán lý Đào tạo và Trưởng khoa Xây dựng Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thâm định chumig trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước gồm 
các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TSi Nguyền Văn Giang, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Văn Vinh, Học viện Quốc phòng : Phản biện 2
4. TS. Đói Văn Tặng, Trường Chính trị tỉnh Nam Định : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thấm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 
(gồm chương trình chuyên ngành Công tác tổ chức, chuyên ngành đào tạo 
Giảng viên Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước) theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi Iiliận:
-  Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT. ĐT.

PGS, TS. Truong Ngọc Nam ^



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —  ---------- :---------- :----------
Số: 4064/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

CătTcĩT"Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày^UÍG^O 16 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

/  Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc 
tế,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế gồm các ông (bà) có tên sau 

đây:
1. PGS, TS. Phạm  M inh Son, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Phạm  Văn Linh, Hội đồng Lý luận Trung ương : Phản biện 1
3. TS. Lưu Thúy Hồng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam : Uy viên
5. TS. N guyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế (bao gồm chương trình Quan 
hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, chương trình Thông tin đối ngoại) 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM Đ Ó O * /



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lậ p -T ự  do-H ạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
Số: 4065/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chí ngành Báo chí

GIÁM  ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình dộ cùa giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định Vê khôi lượng kiến thức tối thiếu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; í

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ. trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. dào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí, Trưởng 
khoa Phát thanh - Truyền hình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộỉ đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Báo chí gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng
2. PGS, TS, Đặng Thị Thu Hương, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn:

Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tuấn Phong, Ban Đối ngoại Trung ương : Phản biện 2
4. TS. Lê Hải, Tạp chí Cộng sản : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Báo chí (gồm các chương trình Báo in, Ảnh 
báo chí, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo 
mạng điện tử) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N o i n h ậ m  KT. GIÁM  Đ Ố C ™ /
- Ban Giám đốc Học viện; ' ' ' ^

-  Như điểu 3;
- Lưu: VT. ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN -   ----------1---------- :
Số: 4066/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đai chúng------------

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cẩu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đại chúng gồm các ông (bà) có tên 
sau đây:

1. PG S, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng
2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản : Phản biện 2
4. PG S, TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : ủ y  viên
5. T S . Nguyễn Th ị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đại chúng (gồm chương trình 
Sản phẩm  truyền thông đại chúng và chương trình Truyền thông đại chúng 
ứng dụng) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN —------------ ----------- -----------
Số: 4069/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nưóc

GIÁM ĐỐC HQC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyến 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuấn đánh giá chất lượna chương trinh dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trường ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Nhà nước - 
Pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín  chỉ ngành Quản lý nhà nước gồm các ông (bà) có tên sau 

đây:
1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1
3. PGS, TS. Đỗ Thị Phượng, Đại học Luật Hà Nội : Phản biện 2
4. PGS, TS. N guyễn Thắng Lợi, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. N guyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thong tín chỉ ngành Quản lý nhà nước (gồm chương trình Quản lý 
hành chính nhà nước và chương trình Quản lý xã hội) theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.


